
Đèn âm trần sâu
GreenUp G2: Đèn âm
trần sâu tiết kiệm chi
phí nhất
Đèn âm trần sâu GreenUp G2

Dòng đèn âm trần sâu GreenUp G2 gồm tuyển tập các đèn LED phổ biến, không chỉ
bắt kịp xu hướng thiết kế âm sâu mà còn đi kèm với chất lượng cao của Philips với

mức giá cạnh tranh. Đáng tin cậy, tiết kiệm năng lượng và giá cả phải chăng – chính

xác là những gì bạn cần.

Lợi ích
• Chất lượng và độ tin cậy từ Philips

• Tiết kiệm năng lượng

• Ánh sáng thoải mái, khuếch tán

Tính năng
• 100–110 lm/W

• Thiết kế đèn âm sâu

• Có sẵn nhiều kích cỡ và mức độ chiếu sáng

• Nhiều nhiệt độ màu có sẵn

Ứng dụng
• Văn phòng

• Hành lang

• Phòng vệ sinh
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Bản vẽ kích thước

Thông tin kỹ thuật về đèn

Chỉ số hoàn màu (CRI) 80

 
Vận hành và điện

Cấp bảo vệ IEC Cấp an toàn II

Điện áp đầu vào 220 đến 240 V

Tần số dòng 50 or 60 Hz

 
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng Không

 
Cơ khí và vỏ đèn

Kiểu chụp quang học Bộ khuếch tán

polycarbonate

Màu vỏ đèn Đen

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK03

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP20

 
Phê duyệt và ứng dụng

Nhiệt độ môi trường cho phép -20 đến +40°C

Dấu CE Có

 
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông -10% / +20%

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ màu

tương quan

(Danh định)

Quang hiệu (định

mức) (Danh định) Quang thông

911401565143 DN035B D200 LED22/830 PSU WH G2 3000 K 99 lm/W 1.980 lm

911401565243 DN035B D200 LED22/840 PSU WH G2 4000 K 110 lm/W 2.200 lm

911401565343 DN035B D200 LED22/865 PSU WH G2 6500 K 110 lm/W 2.200 lm

911401565443 DN035B D200 LED32/830 PSU WH G2 3000 K 99 lm/W 2.880 lm

911401565543 DN035B D200 LED32/840 PSU WH G2 4000 K 110 lm/W 3.200 lm

911401565643 DN035B D200 LED32/865 PSU WH G2 6500 K 110 lm/W 3.200 lm

911401563643 DN035B D75 LED6/830 PSU WH G2 3000 K 90 lm/W 540 lm

911401563743 DN035B D75 LED6/840 PSU WH G2 4000 K 100 lm/W 600 lm

911401563843 DN035B D75 LED6/865 PSU WH G2 6500 K 100 lm/W 600 lm

911401563943 DN035B D100 LED6/830 PSU WH G2 3000 K 90 lm/W 558 lm

911401564043 DN035B D100 LED6/840 PSU WH G2 4000 K 100 lm/W 620 lm

911401564143 DN035B D100 LED6/865 PSU WH G2 6500 K 100 lm/W 620 lm

911401564243 DN035B D100 LED10/830 PSU WH G2 3000 K 99 lm/W 855 lm

911401564343 DN035B D100 LED10/840 PSU WH G2 4000 K 110 lm/W 950 lm

911401564443 DN035B D100 LED10/865 PSU WH G2 6500 K 110 lm/W 950 lm

911401564543 DN035B D150 LED16/830 PSU WH G2 3000 K 99 lm/W 1.440 lm

911401564643 DN035B D150 LED16/840 PSU WH G2 4000 K 110 lm/W 1.600 lm

911401564743 DN035B D150 LED16/865 PSU WH G2 6500 K 110 lm/W 1.600 lm

911401564843 DN035B D150 LED20/830 PSU WH G2 3000 K 99 lm/W 1.800 lm

911401564943 DN035B D150 LED20/840 PSU WH G2 4000 K 110 lm/W 2.000 lm

911401565043 DN035B D150 LED20/865 PSU WH G2 6500 K 110 lm/W 2.000 lm

Vận hành và điện
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Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401565143 DN035B D200 LED22/830 PSU WH G2 18 W

911401565243 DN035B D200 LED22/840 PSU WH G2 18 W

911401565343 DN035B D200 LED22/865 PSU WH G2 18 W

911401565443 DN035B D200 LED32/830 PSU WH G2 26 W

911401565543 DN035B D200 LED32/840 PSU WH G2 26 W

911401565643 DN035B D200 LED32/865 PSU WH G2 26 W

911401563643 DN035B D75 LED6/830 PSU WH G2 5,5 W

911401563743 DN035B D75 LED6/840 PSU WH G2 5,5 W

911401563843 DN035B D75 LED6/865 PSU WH G2 5,5 W

911401563943 DN035B D100 LED6/830 PSU WH G2 6 W

911401564043 DN035B D100 LED6/840 PSU WH G2 6 W

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401564143 DN035B D100 LED6/865 PSU WH G2 6 W

911401564243 DN035B D100 LED10/830 PSU WH G2 8,5 W

911401564343 DN035B D100 LED10/840 PSU WH G2 8,5 W

911401564443 DN035B D100 LED10/865 PSU WH G2 8,5 W

911401564543 DN035B D150 LED16/830 PSU WH G2 13 W

911401564643 DN035B D150 LED16/840 PSU WH G2 13 W

911401564743 DN035B D150 LED16/865 PSU WH G2 13 W

911401564843 DN035B D150 LED20/830 PSU WH G2 16,5 W

911401564943 DN035B D150 LED20/840 PSU WH G2 16,5 W

911401565043 DN035B D150 LED20/865 PSU WH G2 16,5 W

Đèn âm trần sâu GreenUp G2
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